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BÁO CÁO

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XIII đã có Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015:
A. THU, CHI TRONG CÂN ĐỐI NSNN
- Tổng số thu: 911.100 tỷ đồng;

- Tổng số chi: 1.147.100 tỷ đồng;

- Bội chi: (-) 226.000 tỷ đồng, tương đương 5,0% GDP.
Ngày 11/11/2015, Quốc hội có Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán NSNN năm 2016, trong đó bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn ODA ước giải ngân tăng so với kế hoạch vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2015. Theo đó: Tổng chi NSNN là 1.177.100 tỷ đồng, bội chi NSNN 256.000 tỷ đồng, tương đương 5,71% GDP.
B. CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NSNN: 109.686 tỷ đồng.

C. VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI: 40.900 tỷ đồng.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011-2015, năm tạo đà cho thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; vì vậy, nhiệm vụ được Quốc hội thông qua cho năm 2015 đã giải quyết nhiều nội dung tài chính ngân sách quan trọng. Trong điều kiện tình hình chính trị - kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt giá dầu giảm nhanh và sâu ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu, gây áp lực lên cân đối ngân sách: thu NSNN, đặc biệt là ngân sách trung ương (NSTW) giảm, nhu cầu chi tăng cao cả về chi đầu tư cơ sở hạ tầng và chi an sinh xã hội.

Để triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015 đã được Quốc hội quyết định, ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về một số giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất - kinh doanh; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải ngân vốn đầu tư, tiết kiệm chi thường xuyên, tích cực quản lý thu NSNN, chống chuyển giá, chống gian lận, nợ đọng thuế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt những tháng cuối năm, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,68%, cao nhất trong 08 năm qua (kế hoạch tăng 6,2%), kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.
Căn cứ quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2015 và bổ sung dự toán năm 2015; trên cơ sở thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn và quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương đã được Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương duyệt và kết quả xử lý những vấn đề về tài chính ngân sách theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 17/5/2017, Chính phủ báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 như sau:

A. QUYẾT TOÁN THU, CHI CÂN ĐỐI NSNN
I. THU CÂN ĐỐI NSNN
Dự toán thu NSNN 911.100 tỷ đồng, quyết toán 998.217 tỷ đồng; tăng 9,6% (87.117 tỷ đồng) so với dự toán chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất và thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại từ các doanh nghiệp nhà nước; trong đó tăng chủ yếu của ngân sách địa phương (NSĐP) là 83.763 tỷ đồng. Đối với thu NSTW, loại trừ các khoản thu (như khoản viện trợ, thu bán tài sản các cơ sở nhà nước do sắp xếp lại nhà đất) để chi cho mục tiêu, thì đạt 98,3% dự toán giao; giảm thu 7.452 tỷ đồng so với số liệu giảm thu Chính phủ đã báo cáo Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 11 tháng 3/2016, do tăng chi trả hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo chế độ quy định.
1. Thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh (không kể thu từ dầu thô và thu về nhà, đất): Dự toán 592.010 tỷ đồng, quyết toán 663.653 tỷ đồng, tăng 12,1% (71.643 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu nhờ tiếp tục thực hiện chế độ thu cổ tức và lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo Nghị quyết số 54/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội nên kinh tế đã có bước phục hồi và phát triển, đồng thời nhờ tăng thu từ thuế bảo vệ môi trường do tăng thuế suất theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.
Chi tiết một số nhiệm vụ thu chủ yếu như sau:
a) Thu từ doanh nghiệp nhà nước: Dự toán 220.842 tỷ đồng, quyết toán 227.293 tỷ đồng, vượt 2,9% so với dự toán. 
b) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô): Dự toán 142.459 tỷ đồng, quyết toán 140.979 tỷ đồng, bằng 99% so với dự toán.
c) Thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh: Dự toán 119.546 tỷ đồng, quyết toán 129.582 tỷ đồng vượt 8,4% so với dự toán.

d) Thu thuế thu nhập cá nhân: Dự toán 51.266 tỷ đồng, quyết toán 56.723 tỷ đồng, vượt 10,6% so với dự toán. 
Cơ quan thuế, hải quan đã nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kê khai và nộp thuế điện tử, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tăng số đối tượng nộp thuế lên 9% so với năm trước, góp phần hạn chế tình trạng trốn lậu thuế. Xây dựng hệ thống thông quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia ASEAN, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tích cực triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, chống chuyển giá, tăng cường quản lý thu, quản lý sử dụng hóa đơn, kiểm soát kê khai thuế, kiểm soát các dạng sai phạm thường xảy ra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ thuế, nhất là những doanh nghiệp lớn, xử phạt các doanh nghiệp chây ỳ chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, thu hồi số nợ thuế theo chế độ quy định. Trong năm 2015, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 79.297 doanh nghiệp, truy thu nộp NSNN hơn 12.350 tỷ đồng.

đ) Thu khác ngân sách: Dự toán 14.365 tỷ đồng, quyết toán 31.819 tỷ đồng, tăng 121,5% (17.454 tỷ đồng) so với dự toán. Trong đó một số khoản tăng thu chủ yếu như: phạt vi phạm hành chính 6.660 tỷ đồng, chủ yếu là phạt vi phạm an toàn giao thông; chênh lệch tỷ giá đối với khoản thu ngân sách bằng ngoại tệ 4.848 tỷ đồng; thực hiện thu hồi các khoản chi năm trước 3.706 tỷ đồng (chủ yếu thu hồi các khoản chi sai chế độ và các khoản thông qua công tác thanh tra, kiểm toán phát hiện vi phạm, xử lý thu vào NSNN...).

2. Thu từ nhà, đất (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước): Dự toán 46.590 tỷ đồng, quyết toán 85.908 tỷ đồng, tăng 84,4% (39.318 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu là do tăng thu từ nguồn sử dụng đất là 29.994 tỷ đồng; nhờ thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi tích cực, các chính sách về bất động sản được sửa đổi tạo điều kiện cho các địa phương làm tốt hơn công tác đấu giá đất và đẩy mạnh thu hồi tiền nợ đọng từ các dự án bất động sản nên tiền sử dụng đất tăng cao. Bên cạnh đó, trong năm 2015 Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phát sinh thêm 3.466 tỷ đồng tiền thu sử dụng đất của các đơn vị Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo…
3. Thu dầu thô: Dự toán 93.000 tỷ đồng, quyết toán 67.510 tỷ đồng, đạt 72,6% giảm 25.490 tỷ đồng so với dự toán; chủ yếu do giá dầu thanh toán giảm theo giá dầu thế giới: giá thanh toán bình quân đạt 56,2 USD/thùng thấp hơn 43,8 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán vì vậy, đã làm giảm số thuế và lãi từ dầu nước chủ nhà được chia (giá dự toán là 100 USD/thùng, thực tế bình quân cả năm là 56,2 USD/thùng). 
4. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán 175.000 tỷ đồng, quyết toán 169.303 tỷ đồng, đạt 96,7% (giảm 5.697 tỷ đồng) so với dự toán. Trong năm 2015 do giá dầu giảm, cộng với điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu giảm làm thu từ xuất khẩu xăng dầu giảm 15.100 tỷ đồng, tuy nhiên nhờ giá trị các mặt hàng có thuế suất cao tăng so với kế hoạch, như ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 125.090 chiếc và về giá trị đạt 2.939,63 triệu USD, tăng 119% về lượng và tăng 140,56% về giá trị so với dự toán; phụ tùng ôtô nhập khẩu đạt 2.804,51 triệu USD tăng 49,7% so với dự toán, từ đó làm tăng thu NSNN. Đồng thời, cơ quan hải quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, thu nợ đọng hơn 1.229,34 tỷ đồng. Trong năm thực hiện hoàn thuế GTGT theo chế độ là 92.452 tỷ đồng từ số thuế GTGT hàng nhập khẩu, cao hơn dự kiến khi xây dựng dự toán thu là 7.452 tỷ đồng, nên giảm thu cân đối tương ứng. Các yếu tố tăng thu, bù vào giảm thu, tổng hợp lại thu cân đối giảm so với dự toán là 5.697 tỷ đồng.
5. Thu viện trợ không hoàn lại: Dự toán 4.500 tỷ đồng, quyết toán 11.844 tỷ đồng, tăng 7.344 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do khoản viện trợ của một số tổ chức và Chính phủ một số nước có số viện trợ lớn, như: Ngân hàng thế giới 1.083 tỷ đồng, Quỹ Toàn cầu 843 tỷ đồng, Ngân hàng phát triển Châu Á 359 tỷ đồng, Mỹ hỗ trợ 928 tỷ đồng, Nhật Bản hỗ trợ 766 tỷ đồng, Thụy Sỹ hỗ trợ 519 tỷ đồng.
(Quyết toán từng lĩnh vực thu theo Phụ lục II đính kèm).
II. CHI CÂN ĐỐI NSNN
Quốc hội đã có Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 về nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 với mục tiêu chủ yếu là: Thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, phân bổ NSNN tập trung, chống dàn trải; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 
Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong tổ chức điều hành dự toán chi NSNN, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 về tăng cường chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015; trong đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương: Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính - ngân sách để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả NSNN; cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô. Theo đó, kết quả chi NSNN như sau:
Dự toán chi NSNN 1.177.100 tỷ đồng (gồm cả 30.000 tỷ đồng được Quốc hội quyết định bổ sung), quyết toán 1.265.625 tỷ đồng, tăng 7,5% (88.525 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu tăng chi đầu tư phát triển (83.853 tỷ đồng) từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và nguồn năm trước chuyển sang theo quy định của Luật NSNN. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện điều hành chi ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Quyết toán chi NSTW là 593.670 tỷ đồng, tăng 4,0% (22.650 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu từ nguồn năm trước chuyển sang và tăng thu từ nguồn xử lý nhà đất theo quy định của Luật NSNN. 

Quyết toán chi NSĐP là 671.955 tỷ đồng, tăng 10,9% (65.875 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu NSĐP theo quy định và nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW theo quy định của Luật NSNN, nghị quyết của Quốc hội và ý kiến chấp thuận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Quyết toán chi NSNN theo các lĩnh vực chi chủ yếu như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Dự toán 225.000 tỷ đồng (bao gồm cả 30.000 tỷ đồng được Quốc hội quyết định bổ sung), quyết toán 308.853 tỷ đồng, tăng 37,3% (83.853 tỷ đồng) so với dự toán, do tăng chi từ nguồn tăng thu của địa phương, nguồn dự phòng ngân sách và nguồn năm trước chuyển sang. Số chi đầu tư phát triển chiếm 24,4% tổng chi NSNN, bằng 7,4% GDP. Tính cả đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ (75.785 tỷ đồng) và xổ số kiến thiết (19.539 tỷ đồng), thì chi đầu tư phát triển đạt 404.177 tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng chi NSNN và bằng 9,6% GDP. Nhờ vậy, nhiều dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, như: Dự án cầu Nhật Tân, dự án cầu Cần Thơ, dự án cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn I.
Quyết toán chi đầu tư phát triển NSTW là 88.315 tỷ đồng, tăng 35,6% (23.190 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do nguồn năm trước chuyển sang và chi đầu tư từ nguồn xử lý sắp xếp nhà đất cơ sở nhà nước. 

Quyết toán chi đầu tư phát triển NSĐP 220.538 tỷ đồng, tăng 37,9% (60.662 tỷ đồng) so với dự toán, nhờ nguồn năm trước chuyển sang và tăng thu của địa phương và bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP theo quy định để đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng nhà nước (bao gồm cả cho đối tượng chính sách vay): Dự toán 1.500 tỷ đồng, quyết toán 10.097 tỷ đồng, tăng 8.597 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu cấp thanh toán nợ bù lãi suất thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất và tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, được sử dụng từ nguồn tăng thu năm 2014 chuyển sang năm 2015 theo phê duyệt của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chi bổ sung dự trữ quốc gia: Dự toán 650 tỷ đồng, quyết toán 2.458 tỷ đồng, tăng 1.808 tỷ đồng so với dự toán nhờ được bổ sung từ nguồn tăng thu năm 2014 để mua bù hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

2. Chi trả nợ và viện trợ: Dự toán 150.000 tỷ đồng, quyết toán 167.970 tỷ đồng, tăng 17.970 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do: NSĐP trả nợ khoản huy động vốn trong nước theo quy định của Luật NSNN là 18.049 tỷ đồng; NSTW trả nợ 148.470 tỷ đồng, theo đúng dự toán Quốc hội quyết định.

3. Chi phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý hành chính:

Dự toán 777.000 tỷ đồng, quyết toán 788.500 tỷ đồng, tăng 1,5% (11.500 tỷ đồng) so với dự toán, chiếm 62,3% tổng chi NSNN.

Quyết toán chi NSTW 355.537 tỷ đồng, vượt 2,5% (8.821 tỷ đồng) so với dự toán được giao. 

Quyết toán chi NSĐP 432.963 tỷ đồng, vượt 0,6% (2.679 tỷ đồng) so với dự toán. 

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã điều hành ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao. Số tăng chi chủ yếu để bổ sung kinh phí phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; tăng kinh phí bảo đảm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên quan trọng như chi sự nghiệp khoa học công nghệ, chi giáo dục đào tạo, chi sự nghiệp y tế, chính sách an sinh xã hội, trong năm 2015 tiếp tục được chú trọng bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai tích cực điều hành dự toán NSNN, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, một số chính sách miễn giảm học phí, chính sách an sinh xã hội cho người nghèo do điều chỉnh chuẩn nghèo và thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công với Cách mạng… cần có thời gian tổ chức triển khai nên chưa chi kịp trong năm, được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực hiện theo chế độ quy định. Các nhiệm vụ chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bảo đảm chi theo đúng chế độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quyết toán chi một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

a) Chi quốc phòng, an ninh: Quyết toán 193.272 tỷ đồng, tăng 5,1% (9.384 tỷ đồng) so với dự toán do một số nhiệm vụ thực hiện từ năm trước chuyển nguồn sang năm 2015 quyết toán theo quy định. Trong đó, NSTW: Dự toán 172.893 tỷ đồng, quyết toán 177.784 tỷ đồng, tăng 4.891 tỷ đồng so với dự toán; NSĐP: Quyết toán 15.488 tỷ đồng, tăng 4.493 tỷ đồng so với dự toán. Trong năm, đã bổ sung kinh phí nguồn dự phòng NSTW để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

b) Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Quyết toán 177.367 tỷ đồng, đạt 96,4% so với dự toán; số còn lại chủ yếu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ngành giáo dục so với dự toán được chuyển nguồn sang năm 2016 tiếp tục thực hiện. Trong đó, NSTW: Quyết toán 16.421 tỷ đồng; NSĐP: Quyết toán 160.946 tỷ đồng. Với nỗ lực triển khai thực hiện, năm 2015 đã củng cố kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tăng số trường đạt chuẩn quốc gia. So với năm trước đã tăng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, nhất là ở các vùng sâu, miền núi, Tây Nguyên; tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở ngoài nước. Nhưng một số đơn vị triển khai thanh toán, quyết toán NSNN còn chậm phải chuyển sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ. 

c) Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình: Quyết toán 49.424 tỷ đồng, đạt 89,0% so với dự toán. Trong đó, NSTW: Quyết toán 7.046 tỷ đồng, NSĐP: Quyết toán 42.378 tỷ đồng. Năm 2015, kinh phí thực hiện chính sách về y tế, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh ở người đã được triển khai hiệu quả, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
d) Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: Dự toán 9.790 tỷ đồng, quyết toán 9.392 tỷ đồng, bằng 95,9% (giảm 398 tỷ đồng) so với dự toán. Trong đó, NSTW: Quyết toán 7.546 tỷ đồng, NSĐP: Quyết toán 1.846 tỷ đồng; số còn lại so với dự toán chủ yếu ở NSĐP 393 tỷ đồng được chuyển nguồn sang năm 2016 để tiếp tục thực hiện theo quy định. Mặc dù, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã tích cực triển khai chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, nhưng vẫn còn một số chương trình, dự án tại một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai và thanh quyết toán chậm, phải chuyển sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ.

đ) Chi sự nghiệp văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình, thông tấn và thể dục thể thao: Quyết toán 15.539 tỷ đồng, tăng 29,3% (3.519 tỷ đồng) so với dự toán. Trong đó, NSTW: Quyết toán 4.183 tỷ đồng; NSĐP: Quyết toán 11.356 tỷ đồng. Trong năm, chi ngân sách đã bảo đảm tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và tăng thời lượng phát hình, phát thanh thông tin đối ngoại; chi phục vụ các ngày lễ lớn.

e) Chi lương hưu và bảo đảm xã hội: Quyết toán 105.295 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán giao. Trong đó, NSTW: Quyết toán 76.059 tỷ đồng, NSĐP: Quyết toán 29.236 tỷ đồng. Trong năm, NSNN đã đảm bảo nguồn thực hiện các chính sách cho đối tượng người có công với Cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng lương hưu trước ngày 01/01/1995, đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên; kinh phí thực hiện chính sách cứu trợ xã hội; hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

g) Chi sự nghiệp kinh tế (bao gồm cả sự nghiệp bảo vệ môi trường): Quyết toán 79.519 tỷ đồng, đạt dự toán. Trong đó, NSTW: Quyết toán 18.483 tỷ đồng; NSĐP: Quyết toán 61.036 tỷ đồng. Trong năm, NSTW và NSĐP tiếp tục chủ động bố trí đảm bảo kinh phí để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch, thúc đẩy hội nhập quốc tế,...; sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông quan trọng, nâng cấp đê kè xung yếu, nâng cấp hệ thống thủy lợi để đáp ứng năng lực tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp; thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, hạn hán.

h) Chi quản lý hành chính: Quyết toán 132.843 tỷ đồng, tăng 11,6% (13.776 tỷ đồng) so với dự toán. NSTW quyết toán 38.005 tỷ đồng, đạt 97,6% so với dự toán; NSĐP quyết toán 94.838 tỷ đồng, tăng so với dự toán 14.694 tỷ đồng. Quyết toán tăng so với dự toán đầu năm chủ yếu để xử lý các chế độ, chính sách phát sinh chưa được bố trí trong dự toán ngân sách đầu năm, như: kinh phí cải cách tiền lương từ nguồn năm trước chuyển sang; kinh phí phục vụ đại hội 3 cấp ở địa phương, kinh phí phục vụ nhiệm vụ chia tách, thành lập mới một số huyện, xã, phường, thị trấn 450 tỷ đồng theo chế độ; phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã 3.400 tỷ đồng từ dự phòng NSĐP theo quy định.

i) Chi khác: Quyết toán 12.802 tỷ đồng, tăng 3.999 tỷ đồng so với dự toán chủ yếu là do tăng chi để hoàn trả các doanh nghiệp khoản thuế nộp thừa vào NSNN theo chế độ quy định.
4. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp ở các lĩnh vực nêu trên): Dự toán 15.801,6 tỷ đồng, quyết toán 17.646,8 tỷ đồng, đạt 111,7%, tăng 1.845,2 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do: Nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015 và lồng ghép các nguồn khác theo quy định. Cả 16 chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản đều đạt và vượt dự toán. Năm 2015, là năm cuối của giai đoạn 2011-2015 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nên nhiều chương trình thực hiện tăng so với dự toán do nguồn các năm trước chuyển sang như: Chương trình biến đổi khí hậu, chương trình nông thôn mới, chương trình đưa thông tin về cơ sở. 

Để các chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, lồng ghép, thu gọn số lượng còn 02 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới báo cáo Quốc hội, và Quốc hội đã phê duyệt tại Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14/11/2015 của Quốc hội, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

(Chi tiết quyết toán chi NSNN theo Phụ lục III, IV, V, VI đính kèm).
Tóm lại, nhiệm vụ chi NSNN năm 2015 đã được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN từng bước có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội.

Số chi chuyển nguồn năm 2015 sang năm sau là 236.564 tỷ đồng, tăng so với năm trước là 1.058 tỷ đồng, chủ yếu do chuyển nguồn cho các nhiệm vụ chi từ nguồn tăng thu NSĐP năm 2015 theo quy định của Luật NSNN. Loại trừ các khoản chuyển nguồn thực hiện lộ trình cải cải cách tiền lương (trung ương và địa phương), các khoản tăng thu năm 2015 của địa phương chuyển sang năm 2016 chi tiêu; các khoản kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và kinh phí đã giải ngân chờ thủ tục quyết toán theo chế độ, các khoản chuyển nguồn theo cơ chế, chính sách; số còn lại do triển khai chậm là 14.541 tỷ đồng, bằng 6,15% tổng số chi chuyển nguồn, và bằng 1,0% tổng chi NSNN; giảm so với năm trước (số năm 2014 là 14.580 tỷ đồng, bằng 1,5% tổng chi NSNN).

Tuy nhiên, tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định, từ chối thanh toán 132,5 tỷ đồng; việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định nên chuyển nguồn sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ quy định.
III. BỘI CHI NSNN VÀ CÁC KHOẢN VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI NSNN
Tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 và Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015, Quốc hội quyết định mức bội chi NSNN 256.000 tỷ đồng, so với GDP dự toán 4.480.000 tỷ đồng, bằng 5,71% GDP; so với GDP thực hiện 4.192.862 tỷ đồng, bằng 6,10%. Quyết toán số bội chi là 263.135 tỷ đồng, tăng 7.135 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định, bằng 6,28% GDP thực hiện, do thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định cao hơn dự kiến khi xây dựng kế hoạch thu là 7.452 tỷ đồng, nên tăng bội chi tương ứng; đồng thời, nhờ có nguồn tiết kiệm chi trong nước 317 tỷ đồng, nên số bội chi NSNN chỉ tăng 7.135 tỷ đồng.
Về nguồn bù đắp: Vay trong nước 195.900 tỷ đồng; vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ(
) bằng 50,0%, nợ công bằng 61,8%, trong giới hạn theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội.

B. CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
Đạt 120.514 tỷ đồng, bằng 109,9% (vượt 10.828 tỷ đồng) dự toán; trong đó thu học phí tăng 17.214 tỷ đồng do dự toán không giao nhưng thực tế có phát sinh. Đối với vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng, trường học và bệnh viện, ký túc xá sinh viên đã được Quốc hội cho phép 85.000 tỷ đồng, trong năm đã giải ngân 75.785 tỷ đồng đạt 89,2% dự toán. Nguyên tắc huy động nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được thực hiện theo tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư.

C. VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI THEO CÁC HIỆP ĐỊNH CAM KẾT VÀ THEO CHẾ ĐỘ QUY ĐỊNH
Đạt 31.400 tỷ đồng, bằng 76,8% dự toán. Số vốn nhà nước thu hồi nợ từ các dự án trong năm là 14.958 tỷ đồng theo đúng các hợp đồng cam kết.
D. KẾT QUẢ XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN NĂM 2014
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 21/2016/QH14 của Quốc hội ngày 29/7/2016 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2014; trong đó giao Chính phủ: Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và kết luận, kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành NSNN và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xử lý các vi phạm, thu hồi các khoản trốn, lậu thuế, các khoản chi sai chế độ, cụ thể:
Đối với ngân sách năm 2014, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán 20 bộ, cơ quan trung ương; 72 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia, chuyên đề; 23 đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tỉnh uỷ; 38 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các tổ chức tài chính ngân hàng; 50 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 27/9/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 13508/BTC-KBNN đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra. Đến ngày 10/5/2017, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014 như sau:

1. Về kết quả xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan thu, chi NSNN:

Tổng số kiến nghị liên quan đến NSNN (không bao gồm các kiến nghị xử lý tài chính khác) là 12.527 tỷ đồng, đã thực hiện 10.813 tỷ đồng, đạt 86,3% số kiến nghị. 

Cụ thể như sau:


- Các khoản phát hiện, kiến nghị tăng thu NSNN: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị 7.861,4 tỷ đồng, thực hiện 7.179,7 tỷ đồng, đạt 91,3% so với số kiến nghị.

- Các khoản xuất toán thu hồi và giảm cấp phát do chi sai chế độ: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị 3.140,5 tỷ đồng, thực hiện 2.358,3 tỷ đồng, đạt 75,1% so với số kiến nghị.

- Các khoản chuyển quyết toán năm sau: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị 164,3 tỷ đồng, thực hiện 69,4 tỷ đồng, đạt 42,2% so với số kiến nghị.

- Các khoản kiến nghị ghi thu, ghi chi NSNN: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị 519,7 tỷ đồng, thực hiện 516,3 tỷ đồng, đạt 99,3% so với số kiến nghị.

- Các kiến nghị khác: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị 841,0 tỷ đồng, thực hiện 689,7 tỷ đồng, đạt 82,0% so với số kiến nghị.
Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014 chưa thực hiện được hết chủ yếu do một số nguyên nhân như: một số đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, các kiến nghị liên quan đến xuất toán, thu hồi nộp ngân sách chưa thực hiện triệt để do phải thu dần vào thu nhập của đơn vị, cá nhân theo quy định, hoặc đang tổ chức xử lý; các khoản kiến nghị ghi thu, ghi chi cần có thời gian rà soát, kiểm tra để xử lý theo quy định.

(Chi tiết số liệu theo Phụ lục VII kèm theo).
2. Về kết quả tiếp thu kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách:

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị sửa đổi, bổ sung 18 văn bản quy phạm pháp luật (không kể kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản hành chính khác). Đến nay, đã thực hiện hoàn thành 07 văn bản; 08 văn bản đã lấy ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đang hoàn thiện; còn lại 03 văn bản không rõ về cơ sở pháp lý, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước.

3. Về kết quả xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý tài chính - ngân sách theo Nghị quyết số 21/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2014 và kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán năm 2015 đối với công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2014: 
Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xử lý các hình thức kỷ luật đối với 402 tổ chức (chiếm 90,54% tổng số kiến nghị) và 748 cá nhân (chiếm 92,69% tổng số kiến nghị); số còn lại đang xem xét, xử lý theo chế độ quy định của pháp luật.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.
4. Tình hình nợ đọng thuế:

a) Đối với số nợ thuế nhập khẩu: tính đến ngày 31/12/2015, số nợ đọng thuế là 6.529,9 tỷ đồng giảm 8,18% (581,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2014. 

b) Đối với số nợ thuế nội địa: tính đến ngày 31/12/2015, số nợ đọng thuế là 79.276,2 tỷ đồng tăng 4,2% (3.203,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2014.

Số nợ đọng thuế nội địa năm 2015 tăng so với năm trước do sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, sức cầu còn yếu, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, giải thể, phá sản, bỏ khỏi địa chỉ sản xuất kinh doanh; thị trường kinh doanh bất động sản phục hồi chậm, giao dịch thành công thấp nên doanh nghiệp không có nguồn thanh toán nợ thuế, để nợ thuế kéo dài và tiền phạt chậm nộp tăng lên. 

Để tháo gỡ khó khăn, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, Chính phủ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, giải quyết nợ xấu và ban hành các nghị quyết, chỉ thị (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015) nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn vốn đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý nợ thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ thuế, triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc nợ thuế, tổ chức thu nợ và cưỡng chế nợ thuế (như: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp nợ thuế, thông báo đình chỉ sử dụng hóa đơn, kê biên tài sản, thu tiền, tài sản của doanh nghiệp của bên thứ ba, thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, thu hồi mã số thuế, đối với những đơn vị chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn) để thu hồi các khoản nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

*

*         *

Tóm lại, năm 2015 thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong điều kiện tiếp tục phải điều chỉnh giảm thuế theo cam kết hội nhập khu vực và quốc tế; thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn; việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã góp phần tác động quan trọng đến kết quả thu, chi ngân sách năm 2015. Nhờ đó đã tăng chi đầu tư phát triển hợp lý, ưu tiên đối với nông nghiệp, nông thôn, các địa phương miền núi, Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bổ sung kinh phí quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, công tác quản lý NSNN ở một số đơn vị, địa phương còn một số tồn tại hạn chế; đòi hỏi phải tiếp tục có những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Về kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015, Kiểm toán Nhà nước cơ bản nhất trí với Báo cáo quyết toán của Chính phủ, những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp thu, xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2015 như sau:

- Tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư NSĐP năm 2014, thu huy động đầu tư của NSĐP và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN);

- Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016);

- Bội chi NSNN 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 52.288 tỷ đồng).

Các chỉ tiêu quyết toán NSNN gồm các Phụ lục theo quy định của Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội được ban hành theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật NSNN và 01 Phụ lục về kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014.
Kính trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn./.
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(�) Tính đến ngày 31/12/2015, so với GDP thực tế dư nợ Chính phủ bằng 49,2% GDP, dư nợ công bằng 61,0% GDP.
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